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PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể PCMT 2 năm qua 

và triển khai  luật phòng, chống HIV/AIDS năm 2007


Thực hiện Luật phòng chống ma tuý, Kế hoạch Tổng thể Phòng chống ma tuý đến năm 2010 của Chính phủ và Luật phòng chống HIV/AIDS. Được sự phối hợp, hỗ trợ của ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, trực tiếp là Văn Phòng Thường trực Phòng chống ma tuý Bộ Công an, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý trong CNVCLĐ. Dưới đây là đánh giá tình hình 2 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể PCMT và hoạt động triển khai Luật Phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ năm 2007. 

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH NĂM 2006 – 2007 

1. Năm 2006 - 2007 đối tượng tuyên truyền có nhiều thay đổi. Cùng với tốc độ đô thị hoá, sự phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp các thành phần kinh tế, lao động trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng lên nhanh chóng, nhất là các tỉnh có nhiều khu công nghiệp tập trung như  Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước. 

2. Lao động từ nông thôn đến tìm việc làm tại các thành phố, khu công nghiệp ngày càng đông, trong khi điều kiện sinh hoạt cả về vật chất và tinh thần còn thiếu thốn. Một số nơi công nhân lao động phải thuê nhà ở rất chật chội, tạm bợ, môi trường sống không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, cờ bạc...

3. Tình hình tội phạm ma tuý trong thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp, số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện vẫn tăng cao. Theo thông báo của Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, mỗi tháng có thêm trên 1.200 người nhiễm mới được phát hiện. Theo UNAIDS, mỗi năm ở nước ta có tới 39.000 người nhiễm mới. Trong CNVCLĐ tệ nạn ma tuý vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Năm 2006 mặc dù số giáo viên nghiện ma tuý giảm từ 117 người xuống 95 người so với cùng kỳ năm 2005, nhưng tổng số người nghiện ma tuý là  CNVCLĐ tăng thêm 1.865 người (182%). Số CNVCLĐ nhiễm HIV/AIDS được phát hiện trên 1.000 trường hợp. Năm 2007 theo thông báo của Văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý – Bộ Công an, số người nghiện ma túy là CNVCLĐ là trên 3.300 người

4. Đời sống, việc làm của người lao động trong một số cơ quan, doanh nghiệp khó khăn, đặc biệt một số doanh nghiệp đang có nguy cơ phá sản, lao động không có việc làm. Điều đó ảnh hưởng không ít đến công tác tuyên truyền nói chung và hoạt động phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy nói riêng đối với CNVCLĐ.

5. Sau 5 năm thực hiện Luật Phòng chống ma tuý, Kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg, ngày 10/3/2005; ngày 29/6/2006 Luật Phòng chống vi rút gây hội chứng miễn dịch mắc phải (HIV/AIDS) được Quốc hội ban hành đã tạo điều kiện cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy trong cả nước nói chung và trong CNVCLĐ nói riêng có nhiều thuận lợi để triển khai thực hiện.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo địa phương, cơ sở:

Năm 2006- 2007, bám sát chủ trương, đường lối về công tác Phòng chống ma tuý của Đảng, Chính phủ và thực hiện các yêu cầu của Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo triển khai các hoạt động chính sau đây:

 Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong công nhân, viên chức lao động vào đầu năm 2006 để đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2001 - 2005, thông qua một số định hướng quan trọng cho chương trình công tác năm 2006-2007, cụ thể là:

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch liên tịch 969/KHLT 01/ CA - TLĐ, ngày 24 tháng 6 năm 2002 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phòng, chống ma tuý trong công nhân, viên chức lao động.

- Hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý.

- Các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch  hành động phòng chống, ma tuý với mục tiêu “Từ năm 2006 – 2010 tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn các cấp và CNVCLĐ về phòng chống tệ nạn ma tuý. Tăng cường trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện chương trình phòng, chống ma tuý tại nơi làm việc; thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục đi đôi với việc thực hiện Luật phòng chống ma tuý tại các cơ quan, doanh nghiệp, giảm dần số người nghiện mới, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma tuý, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và lực lượng lao động, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Để thực hiện tốt mục tiêu đó Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo Công đoàn các cấp phải quán triệt phương châm sau:

Cần xác định công tác phòng chống ma tuý là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững; đó không chỉ một hoạt động xã hội mang tính nhân đạo mà còn là biện pháp bảo vệ người lao động, một phương tiện để củng cố, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Lãnh đạo Công đoàn các cấp phải hiểu biết, nắm vững những quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về công tác phòng, chống ma tuý. Chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền cho CNVCLĐ tại cơ sở khi cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị chưa có người nghiện ma tuý.

 Trong quá trình tổ chức thực hiện phải chú trọng “Lấy xây để chống“, đẩy mạnh các phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở “, “Cơ quan, doanh nghiệp văn hoá “, Xây dựng “Gia đình văn hoá “, mô hình “Làng văn hoá công nhân“, “Khu tập thể văn minh không có tệ nạn xã hội” ; coi trọng mô hình: “Gia đình là pháo đài phòng, chống ma tuý “, làm cho cơ quan, đơn vị, gia đình trở thành nơi nương tựa giúp đỡ người nghiện có cơ hội từ bỏ ma tuý, tái hoà nhập cộng đồng. 

Công tác tuyên truyền cần làm cho cán bộ Công đoàn, chủ doanh nghiệp và CNVCLĐ có quan điểm nhìn nhận, đánh giá về người nghiện ma tuý với thái độ bao dung, coi họ như những người bệnh cần được hỗ trợ chữa trị, để từ đó có sự gần gũi, nâng đỡ họ vượt qua chính mình, hoà nhập với cộng đồng, cải tạo hành vi tiếp tục tham gia công tác, hoạt động.

 Tăng cường giáo dục CNLĐ, đặc biệt là lao động trẻ để nâng cao nhận thức, lối sống, phẩm chất đạo đức, văn hóa cho họ. Tôn vinh và gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, hiếu học, cần cù, thông minh sáng tạo làm động lực đẩy lùi tệ nạn xã hội. 

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tổng thể Phòng chống ma tuý và Luật Phòng chống HIV/AIDS, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý tại cơ sở; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là trong tháng chiến dịch truyền thông và tháng cao điểm hưởng ứng ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý ( 26/6 ) hàng năm. 

Tổng Liên đoàn đã phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma tuý trên Tạp chí Lao động và Công đoàn và Tạp chí Bảo hộ Lao động. Đến nay đã có hàng ngàn tin, bài viết về công tác phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các TNXH khác được chuyển đến CNVCLĐ. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam  xây dựng các phóng sự  về thực trạng  công tác PCMT và giới thiệu một số đơn vị điển hình về truyền thông phòng chống ma tuý tại cơ sở. 

Năm 2007, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 – CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết 5 năm triển khai Luật phòng chống ma tuý, Tổng Liên đoàn đã kịp thời hướng dẫn các LĐLĐ địa phương, CĐ ngành triển khai thực hiện. Các LĐLĐ tỉnh: Long An, Nghệ An, Lai Châu, Đồng Nai, Hà Tây, Bến Tre, Bình Thuận, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, BắcNinh, Hải Dương, Thái Bình, Đà Nẵng, Phú Yên … thông qua công tác tổng kết đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và các TNXH khác trong CNVCLĐ.

2. Một số kết quả hoạt động tuyên truyền giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, đã tích cực hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện đến CNVCLĐ. Đến cuối năm 2007 nhiều địa phương, CĐ ngành Tw đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Thông tin- Giáo dục- Truyền thông PCMT và Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc, trong CNVCLĐ đến năm 2010. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố đã ban hành trên 226 văn bản triển khai thực hiện tại cơ sở. Hầu hết các Ban chỉ đạo đã được kiện toàn, do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Liên đoàn, Công đoàn ngành là Trưởng Ban; Theo báo cáo chưa đầy đủ của 64 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW bình quân mỗi Ban Chỉ đạo tại tuyến tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành có 5 – 7 thành viên, tổng số 370 người.

Năm 2006, Tổng Liên đoàn đã hỗ trợ, phối hợp triển khai tập huấn, tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy cho CNVCLĐ tại 19 LĐLĐ tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Hoà Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Khánh Hoà, Đắc Nông, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Trị, Nghệ An, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Tổng Tổng ty Khoáng sản, Công đoàn Công nghiệp Nghệ An. Gần 21.000 CNVCLĐ của các đơn vị trên đã được tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống ma tuý. Đối tượng chủ yếu là lao động trong các đơn vị ngoài quốc doanh. Nội dung tập huấn so với những năm trước có nhiều đổi mới, hình thức truyền thông được cải tiến phù hợp với từng đối tượng. Hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức đối thoại nhóm, giao lưu văn nghệ đã thu hút được sự chú ý của người nghe.

Tại địa phương, cơ sở, theo báo cáo của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc, năm 2006 các cấp Công đoàn đã tổ chức 2.546 cuộc tập huấn, hội thảo về công tác PCMT có 177.063 người tham dự; huy động 77.749 lượt người tham gia các cuộc thi tìm hiểu về phòng chống ma tuý; phát hành 91.468 tờ gấp về phòng, chống ma tuý cho người lao động. 

Nhiều Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty đã triển khai cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh theo chuẩn mực: “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững“, tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình Văn hoá tiêu biểu. Đặc biệt các hoạt động thể thao “Đẩy lùi ma tuý “ đã có tác dụng thiết thực trong việc lôi cuốn người lao động vào các sinh hoạt lành mạnh. Năm 2006 Công đoàn các cấp đã tổ chức 10.649 Hội thi thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, thu hút 351.665 lượt người tham gia; thành lập 6.732 đội văn nghệ, tổ chức 2.436 Hội diễn; tuyên truyền vận động 22.733 đơn vị đăng ký xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. 

Riêng trong tháng chiến dịch, các cấp Công đoàn đã huy động trên 42.000 lượt CNVCLĐ tham gia các hoạt động PCMT thông qua các hoạt động: mít tinh, diễu hành, hội thảo với chủ đề “Ma tuý không phải là trò chơi của trẻ em”. Cuộc mít tinh nhân ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6 ) do Tổng Liên đoàn phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức, huy động gần 1.000 công nhân, viên chức lao động và sinh viên tham gia diễu hành đã thu hút được sự chú ý quan tâm của đông đảo công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch Liên tịch về phòng, chống ma tuý giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn LĐVN, một số đơn vị đã tổ chức khảo sát về tình hình nghiện ma tuý trong CNVCLĐ. Đây là hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an và Công đoàn nhằm triển khai tốt nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa tội phạm ma tuý. Hàng trăm thông tin phát giác những biểu hiện nghi vấn về tội phạm ma tuý, phát hiện người nghiện là công nhân lao động và con em họ đã được tiếp nhận, xử lý. Lực lượng Công an đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, xoá bỏ các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội tại các khu nhà trọ, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp. 

Ngoài các hoạt động nêu trên, năm 2006, Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng chống TNXH - Tổng Liên đoàn, đã phối hợp với Dự án SMARTwort triển khai chương trình phòng chống AIDS  tại 13 LĐLĐ tỉnh, TP với 33.000 lượt lao động được tiếp cận; tổ chức 7 cuộc hội thảo, 15 cuộc tập huấn, truyền thông trực tiếp 11 cuộc. Dự án đã hỗ trợ cung cấp trên 100.000 cuốn sách và các tài liệu truyền thông cho doanh nghiệp. Năm 2007 Tổng Liên đoàn tiếp tục cộng tác với Dự án SMARTwork tập huấn Luật phòng chống HIV/AIDS và triển khai công tác phòng chống AIDS tại doanh nghiệp cho hàng trăm đơn vị, với hàng ngàn lao động được hưởng lợi từ dự án.

Thực hiện điều 3, mục 8 Quyết định số 36/2004QĐ-TTg, ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, năm 2007 Công đoàn các cấp đã chi 1.905.036.500đ cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS, TNXH; đồng thời huy động từ các nguồn khác 1.414.672.800đ cho công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, TNXH. Tình trạng ỷ lại, trông chờ ngân sách của Nhà nước, hoặc trên cấp xuống mới triển khai đã có chuyển biến tích cực. 

Cùng với hoạt động truyền thông, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, huy động từ nhiều nguồn ngân sách chi trên gần 141 tỷ đồng cho 61.609 lượt CNVCLĐ được vay vốn tạo việc làm; tổ chức ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội cho trên 32.254 đơn vị với gần 2.133.571 lượt người; tổ chức cho 10.301 đơn vị với 649.278 lượt CNVCLĐ tham gia hoạt động thể thao “Đẩy lùi ma tuý “. Nhờ những cố gắng đó nên công tác phòng chống HIV/AIDS, TNXH đã có nhiều tiến bộ, số người nghiện chích ma tuý mới tại một số địa phương như Nghệ An, Bắc Cạn, Bắc Ninh, CĐ Điện lực, CĐ Giao thông Vận tải … giảm  hoặc không tăng thêm so với năm 2005 - 2006.

 
Về hoạt động kiểm tra đánh giá, giám sát chương trình năm 2006, Tổng Liên đoàn đã Phối hợp với Văn phòng Thường trực phòng chống ma tuý, Bộ Công an tổ chức đoàn kiểm tra Liên ngành đánh giá tình hình triển khai công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS  trong CNVCLĐ tại một số doanh nghiệp thuộc các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai. Cũng trong năm 2006 Tổng Liên đoàn cùng Dự án SMARTwork đã kiểm tra, xem xét đánh giá các hoạt động c?a chương trình phòng chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp đã được thực hiện. Một số mô hình sau 2 năm triển khai đã chuyển giao cho các địa phương như: Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai bước đầu đã tạo ra được những cách tiếp cận mới cho các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Ngoài ra Tổng Liên đoàn cũng đã ban hành mẫu Biên bản kiểm tra, ghi rõ những nội dung cần đánh giá để các Liên đoàn Lao động tự đánh giá các hoạt động của đơn vị và xếp loại theo thang điểm.

Trong hai năm qua công tác tuyên truyền Phòng chống tệ nạn ma tuý trong CNVCLĐ có nhiều kết quả tốt, đặc biệt là những hoạt động trong đợt cao điểm phòng, chống ma tuý từ ngày 01/6 đến 30/9/2007 đã có tác động tốt đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức của CNVCLĐ về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội. Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc, tính đến 30/11/2007 đã có 64.328 lượt người tham gia hội nghị, hội thảo; 65.492 lượt tuyên truyền viên, cộng tác viên được tập huấn; 753.388 lượt CNVCLĐ nghe tuyên truyền trực tiếp; 133.729 lượt người tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ; 74.356 lượt người tham gia hoạt động mít tinh, diễu hành nhân tháng cao điểm phòng chống ma tuý(26/6). Toàn hệ thống Công đoàn đã phát hành 808.819 tờ gấp, 220.360 cuốn sổ tay, sách tuyên truyền PCMT; có 58.629 bài thi, băng hình, 129.376 phóng sự, tin, bài viết về tệ nạn xã hội đã được chuyển đến người lao động; trên 28.778 tờ áp phích, cụm Pa nô về phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS được phân phát và xây dựng tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. 

Công tác tuyên truyền Luật phòng chống HIV/AIDS năm 2007 cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2007 là năm đầu thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Ngay từ đầu năm, Tổng Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ chủ chốt của LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW, đồng thời triển khai Chương trình Thông tin – giáo dục – truyền thông phòng chống, HIV/AIDS tại nơi làm việc đến năm 2010 trong CNVCLĐ tại 2 miền. Đã có trên 220 đại biểu đã về dự  hội nghị, đến nay hầu hết các địa LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW đã xây dựng kế hoạch triển khai cho cơ sở.

Tổng Liên đoàn đã, hướng dẫn cách thức và nội dung tuyên truyền cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, CĐ ngành Tw , đồng thời phối hợp triển khai thí điểm tại một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố như Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình và một số doanh nghiệp về tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống HIV/AIDS cho lao động ngoài quốc doanh. 

Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố CĐ ngành TW tính đến 30/11/2007 đã có 5.596 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với 678.842 lượt công nhân, viên chức lao động được nghe phổ biến những nội dung chủ yếu của Luật Phòng chống HIV/AIDS. Đặc biệt các cấp công đoàn đã huy động 68 cộng tác viên là người có HIV tham gia là công tác truyền thông. Sự tham gia của người nhiễm HIV/AIDS đã có tác dụng rất lớn trong việc giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS trong cộng đồng nói chung và CNVCLĐ nói riêng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

1. Ưu điểm

 
Một là: Sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã bám sát được mục tiêu và phương châm lấy phòng ngừa là chính, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn có nội dung cụ thể phù hợp với đối tượng công nhân, lao động. Vì vậy, các cấp Công đoàn dễ tiếp thu và chủ động trong việc triển khai đạt kết quả thiết thực. Đa số cơ quan doanh nghiệp đã ý thức được tác hại của HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý và tìm nhiều biện pháp quản lý, giáo dục người lao động. Hầu hết CNVCLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp đều đã ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, “ Nói không với ma tuý “. Trong năm 2007 nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc tổ chức ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội cho CNVCLĐ như: Hà Nội, Long An, Đắc Lắc, Sóc Trăng, Nghệ An, Cần Thơ…

Hai là: Công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ phòng chống tệ nạn xã hội trong thời gian qua được các cấp Công đoàn tích cực triển khai. Nét mới của năm 2006 - 2007 là đối tượng tuyên truyền được tập trung chủ yếu vào công nhân, lao động trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Đây cũng là lực lượng lao động trẻ, phần lớn xuất thân từ nông thôn, mới tham gia vào thị trường lao động, non nớt về kinh nghiệm sống, dễ bị sa ngã trước sự cám dỗ của các TNXH, dễ bị lây nhiễm HIV/AIDS.

 Ba là: Sự phối hợp với Lực lượng Công an trong đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác được thực hiện tốt tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Nghệ An, Tây Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Phú Thọ, Bến Tre và  một số đơn vị khác, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch Liên tịch 969/KHLT về phòng chống ma túy giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bốn là: Việc phối hợp với chủ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh lao động sản xuất và các hoạt động khác để nâng cao mức sống cho công nhân, viên chức là một giải pháp mang tính chiến lược giúp người lao động và con em họ tránh được cạm bẫy của các tệ nạn xã hội. Từ nhận thức đó, cùng với việc truyền truyền, giáo dục, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được tham gia chương trình xoá đói, giảm nghèo, được vay vốn, tạo việc làm như các tỉnh: An Giang, Thanh Hóa, CĐ Giao thông vận tải, Quảng Ninh, CĐ Thủy Sản, Khánh Hòa, Hải Phòng, Tiền Giang, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế. 

Năm là: Hoạt động văn hoá thể thao trong cơ quan doanh nghiệp, đã trở thành phong trào thường xuyên hơn, lôi cuốn hàng chục ngàn người tham gia, góp phần cải thiện điều kiện văn hoá tinh thần giúp CNVCLĐ tránh xa ma tuý và các TNXH khác. Thông qua các cuộc hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, nhiều thông điệp tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, các tệ nạn khác đã được chuyển đến cho CNVCLĐ. Trong năm qua đã có nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW thực hiện tốt công tác này Bình Dương, Tuyên Quang, Cần Thơ,  Phú Thọ, Cao Bằng …
Sáu là: Chương trình phòng chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tốt. Đặc biệt, việc huy động những người có HIV, người nghiện ma tuý tham gia vào hoạt động tuyên truyền phòng chống, ma tuý, HIV/AIDS đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiêu biểu như các Liên đoàn Lao động An Giang, Thái Bình, Lạng Sơn, Long An, Hà Tĩnh. Sự xuất hiện của người có HIV đã giúp CNVCLĐ có sự thông cảm, chia sẻ và đối xử bình đẳng hơn với những người nghiện ma tuý và người nhiễm HIV/AIDS. 

2. Khuyết điểm yếu kém

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma tuý trong CNVCLĐ năm 2006 - 2007 còn bộc lộ những mặt yếu kém sau đây:


- Một số cán bộ Công đoàn, chủ doanh nghiệp hiểu chưa đầy đủ chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma tuý. Vì vậy không ít doanh nghiệp đưa vào Thoả ước lao động tập thể một số quy định trái với luật pháp hiện hành và các thông lệ Quốc tế về vấn đề chống phân biệt kỳ thị đối xử với người nghiện ma tuý, người nhiễm HIV/AIDS.
 - Phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin của cán bộ Công đoàn nói chung còn hạn chế nên hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục trong lĩnh vực này hiệu quả chưa cao. Nhiều nơi cho đến nay vẫn duy trì các kỹ năng truyền thông cũ kỹ, thiếu hấp dẫn người nghe. Nội dung thông tin không được cập nhật, đổi mới nên hiệu quả tuyên truyền kém. Công tác thông tin, báo cáo của một số LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW chưa tốt, thiếu kịp thời, nhất là trong những tháng triển khai chiến dịch. Một số báo cáo không có hoặc nghèo nàn thông tin nên rất ít tác dụng. Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát chương trình phòng chống HIV/AIDS, ma tuý còn mang tính hình thức, chưa có tác dụng nhiều trong việc uốn nắn những lệch lạc ở cơ sở.


- Vấn đề vận động người đã cai nghiện ma tuý thành công, người có HIV/AIDS tham gia vào các hoạt động tuyên truyền nhằm giảm dần sự kỳ thị và phân biệt đối xử, chưa được các cấp công đoàn quan tâm đúng mức. Năm 2007 mới chỉ có một số đơn vị thực hiện tốt chủ trương này như An Giang huy động 21 lượt, Thái Bình huy động 15 lượt, CĐ Công nghiệp huy động 15 lượt, Lạng Sơn 8 lượt và  Hà Tĩnh huy động 2 lượt người có HIV/AIDS tham gia tuyên truyền. 

- Việc giúp đỡ người nghiện như: đưa đi các Trung tâm, tạo điều kiện có việc làm sau cai chưa được thực hiện tốt, vì vậy tình trạng công nhân, viên chức lỡ mắc nghiện mất việc làm vẫn là hiện tượng phổ biến.


- Công tác kiểm tra tình hình hoạt động tại địa phương, cơ sở chưa thực hiện được nhiều điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh giá chất lượng công tác phòng chống HIV/AIDS, TNXH trong CNVCLĐ. Hoạt động của Ban chỉ đạo chưa thường xuyên và còn hình thức, cán bộ theo dõi phụ trách chương trình phòng chống HIV/AIDS, TNXH kiêm nhiệm nhiều công việc nên hoạt động hiệu quả thấp. 

3. Nguyên nhân tồn tại 

- Nhận thức chung về tính nguy hiểm, trầm trọng của đại dịch HIV/AIDS của cán bộ Công đoàn các cấp còn những giới hạn nhất định, chưa thấy rõ công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống ma tuý, mại dâm là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ người lao động, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cộng đồng. 

-  Một số LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW chưa gắn kết được nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống các TNXH với các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Do đó chưa có sự đồng thuận trong chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai hoạt động này; cho đến nay có LĐLĐ vẫn chưa thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống TNXH.


- Ngân sách dành cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS của Công đoàn cũng như các nguồn hỗ trợ của Chính phủ không đáp ứng được yêu cầu của địa phương, ngành. Ngân sách vừa thiếu lại chưa có một cơ chế hợp lý nên khi triển khai thực hiện rất khó khăn cho cả cấp Trung ương và địa phương cơ sở.


- Đối tượng tuyên truyền không ổn định, cán bộ làm công tác phòng chống HIV/AIDS phần lớn là kiêm nhiệm nên không chuyên sâu, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

- Trang thiết bị dành cho công tác truyền thông nghèo nàn, thông tin ít được cập nhật, ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn chậm đổi mới, ít sáng tạo nên chưa tạo được sự hứng thú cho người nghe, dẫn đến hiệu qủa không cao. 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng nhiệm vụ năm 2008

I. MỘT SỐ TÌNH HÌNH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Theo thông báo của Bộ Y tế tính đến 31/8/2007 cả nước có 132.628 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 26.828 bệnh nhân AIDS, 15.007 người đã tử vong; 96 % huyện và trên 65% xã, phường báo cáo có người nhiễm HIV/AIDS . 

Theo thông báo của Văn phòng Thường trực PCMT Bộ Công an, đến cuối tháng 11/2007 cả nước có trên 166.000 người nghiện ma tuý, số công nhân, viên chức nghiện ma tuý là 3.300 người. Tình hình trên cho thấy công tác phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm trong cả nước nói chung và trong công nhân, viên chức lao động nói riêng thời gian tới còn rất khó khăn, phức tạp.

 Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2010 của Chính phủ. Với trách nhiệm là tổ chức chính trị xã hội của công nhân, viên chức, lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Công đoàn các cấp thực hiện tốt  một số nhiệm vụ trong Chương trình Thông tin - Giáo dục - Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, trong CNVCLĐ theo định hướng dưới đây: 

1. Tiếp tục tổ chức chỉ đạo tuyên truyền Luật phòng chống ma tuý và các văn bản liên quan đến công nhân, viên chức, lao động đặc biệt là CNVCLĐ vùng sâu vùng xa, lao động ngoài quốc doanh;

2. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2010 của Chính phủ với mục tiêu: Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo Công đoàn các cấp để có sự cam kết thực hiện mạnh mẽ công tác đấu tranh PCMT, góp phần kiềm chế và làm giảm người nghiện mới trong công nhân, viên chức lao động;

3. Đẩy nhanh tiến độ tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống HIV/AIDS thông qua việc cung cấp tài liệu: sổ tay tuyên truyền, băng hình, tờ gấp, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ngành huy động người có HIV/AIDS tham gia.

4. Huy động các phương tiện truyền thông đại chúng của Công đoàn như: phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí, bản tin… đưa nội dung phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm và phòng chống các TNXH khác vào chương trình thường xuyên.

5. Xây dựng một số mô hình truyền thông tại khu công nghiệp  tập trung về hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao “Đẩy lùi tệ nạn xã hội“. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC, THỰC HIỆN : 

1. Đối với Tổng Liên đoàn:

- Tiếp tục chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW đẩy mạnh việc phối hợp với lực lượng Công an trên cùng địa bàn, triển khai đồng bộ và thường xuyên Kế hoạch 969/KHLT ngày 24/6/2002, Kế hoạch liên tịch giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn về PCMT trong các cơ quan, doanh nghiệp, làm trong sạch môi trường làm việc và địa bàn công tác của đơn vị, chủ động tuyên truyền khi cơ quan đơn vị chưa có nhiễm HIV/AIDS, chưa có người nghiện ma tuý. 

-  Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của địa phương, ngành trong việc thực hiện Chương trình Thông tin – Giáo dục – Truyền thông phòng chống ma tuý đến năm 2010 quy định tại công văn 1098/TLĐ, ngày 10/7/2006 và Chương trình phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc trong CNVCLĐ đến năm 2010 quy định tại công văn 1435/TLĐ, ngày 20/8/2007 của Tổng Liên đoàn.

- Chỉ đạo, tổ chức các chiến dịch truyền thông phòng chống ma tuý, tháng hành động PCMT nhân dịp ngày Thế giới phòng HIV/AIDS và ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6) hàng năm, huy động công nhân, viên chức, lao động và cộng đồng tham gia. 

2. Đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW:

- Tiếp tục triển khai ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội cho đoàn viên CĐ và công nhân lao động, coi đó là biện pháp nhắc nhở thường xuyên để mọi người không lơ là mất cảnh giác trước tệ nạn ma tuý, mại dâm và các TNXH khác.

- Tổ chức triển khai việc huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động phòng, chống ma tuý thông qua việc xây dựng quỹ “Vay vốn tạo việc làm“ “Quỹ xoá đói giảm nghèo”, “Quỹ hỗ trợ nữ CNLĐ nghèo” trong CNVCLĐ để giúp đỡ gia đình CNVCLĐ nghèo, có người nghiện chích ma tuý, nhiễm HIV/AIDS. 

- Triển khai các hoạt động can thiệp làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho người nghiện chích ma tuý; tạo điều kiện cho người nghiện ma tuý là CNVCLĐ được cai nghiện và có việc làm sau khi từ bỏ ma tuý.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, củng cố và thành lập Ban chỉ đạo mới tại những đơn vị chưa có; tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, năm 2008, ngoài sự nỗ lực của Công đoàn các cấp, Tổng Liên đoàn mong nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, sự giúp đỡ của Văn phòng Thường trực Phòng, chống ma tuý - Bộ Công an, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam về chuyên môn, kỹ thuật, cũng như  kinh phí. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNLĐ, giúp họ nâng cao kỹ năng sống, biết tự bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các TNXH khác. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đó cũng là cơ hội cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng bảo vệ người lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.








     TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 







  PHÓ CHỦ TỊCH
- LĐLĐ tỉnh,TP,CĐN, CĐTCT

- VPTTPC ma túy - Bộ CA

- Cục PC HIV/AIDS VN

- Lưu VT,TTPC AIDS-TNXH 
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